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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 
(Từ ngày 20/04/2020 đến ngày 25/04/2020) 

 
Thứ/ 
ngày 

Buổi Nội dung công việc Người/bộ phận thực hiện 
Cán bộ 

phụ trách 
Trực  

lãnh đạo 

Thứ  2 
(20/04) 

 
Sáng 

20/04 -22/04/2020: HS tiếp tục nghỉ học để phòng 
dịch Covid-19 theo công văn số 1187 của Sở GD 
& ĐT Hà Nội; Thực hiện  ôn tập trực tuyến, học 
trực tuyến, học trên truyền hình theo Kế hoạch và 
TKB. CBGVNV  tiếp tục  thực hiện nghiêm túc 
Chỉ thị 16 của Thủ tướng CP, Chỉ thị 05 của 
UBNDTP , Chỉ thị 1319 của Quận uỷ Long Biên. 
BGH trực giải quyết công việc theo thẩm quyền 
và phân công của HT. Tổ VP , y tế thực hiện chế 
độ thông tin báo cáo theo quy định. 

CBGVNV Đ/c 
K.Thúy 

Đ/c  
M.Ngọc 

7h30: Họp tổ CM, VP trực tuyến: 
- Quán triệt các văn bản:  
+ QĐ số 1520 của UBND Thành phố về việc điều 
chỉnh khung thời gian năm học 2019-2020. 
+ CV số 146 của UBND Quận về việc tiếp tục dạy 
học qua Internet, trên Truyền hình. 
- Bình xét xếp loại thực hiện nhiệm vụ công tác  
tháng 4, Gương người tốt việc tốt tháng 4, phân 
công viết bài, đăng cổng TTĐT. Nhập đánh giá 
công tác tháng 4 cá nhân trên biểu trực tuyến (Đ/c 
Trâm, B.Hạnh PT). Nộp biên bản đánh giá xếp 
loại tổ về mail c2dtviethung@longbien.edu.vn 
(Đ/c Thuỷ, Quý, Hà) 
- Xây dựng công tác chuyên môn tuần 37: 
+ Rút kinh nghiệm việc xây dựng giáo án 

- Đ/c Thủy, Quý, Hường, Hà + 
GVNV các tổ CM, VP.  
Đ/c M.Thúy, M.Ngọc PT. 

Đ/c 
K.Thúy 



powerpoint, dạy học trực tuyến tuần 37 (theo biên 
bản kiểm tra của NTCM, TPCM, TTCM, BGH).   
+ Phân công thực hiện giáo án powerpoint dạy 
học  tuần 38 các môn văn hoá theo KHDH đã 
được tổ nhóm xây dựng. 
+ Thống nhất nội dung+ hình thức+ cách thức KT 
15 phút tuần 37 các môn: Toán 7,8; Địa 7; Tuần 
38 các môn : Lí 8,9; Địa 8, Sử 6,7,8; CN6, Tin 
học 6. 
+ Trao đổi nội dung bài dạy trên truyền hình , XD 
bài tập cho học sinh làm và chữa bài cho HS.  
+ Trao đổi nội dung hướng dẫn học sinh ôn tập 
trực tuyến trên hệ thống Hanoi Study hiệu quả. 
+ Nộp KH dạy chuyên đề tháng 4 theo KHDH đã 
giảm tải (nhắc lần 2). 
+ Lên lịch dự giờ kiểm tra nghiệp vụ sư phạm Đ/c 
Thanh Hường (Đ/c Thuỷ PT), Đ/c Thoả (Đ/c Quý 
PT). 
+ Hoàn thiện việc đưa câu hỏi TNKQ tháng 2,3,4 
lên Thư viện trực tuyến (GVPT bộ môn: Lí- Đ/c 
Thương, Hoá- Đ/c Thảo, Sinh-Đ/c Quý, Sử- Đ/c 
Điệp, Địa- Đ/c Hằng, GDCD- Đ/c Tú. Đăng tải 
lên Thư viện trực tuyến- Đ/c Hoàng Thuý) 
Tiếp tục tham gia cuộc thi “Tìm hiểu về lịch sử 90 
năm Đảng bộ thành phố Hà Nội và truyền thống 
LSVH của thủ đô Hà Nội” 

CBGVNV. Đ/c Trần Huyền, Đ/c 
M. Ngọc PT 

Đ/c 
K.Thúy 

7h30: Nhân viên lao công lao động vệ sinh thông 
thường các khu vực theo phân công của BGH trực 

Theo phân công. Đ/c Hải Hà PT Đ/c  
M.Ngọc 



8h00: Đoàn đội triển khai bộ tiêu chí chấm thi đua 
trực tuyến. GVCN khối 6,7,8,9 đóng góp ý kiến 
gửi về mail c2 trước 15h00 ngày thứ 2 
(20/4/2020). Bộ phận đoàn đội tập hợp ý kiến, xây 
dựng bộ tiêu chí thi đua chính thức để thực hiện 
theo dõi, đánh giá, xếp loại thi đua các lớp từ 
Tuần 37. 

Đ/c Lan, Đ/c Hồng, GVCN 22 
lớp, Đ/c M.Ngọc PT. 

Đ/c Kim 
Thúy. 

8h30: HS khối 8,9 ôn tập trên hệ thống Hanoi 
Study 
 

HS khối 8,9+ GVCN, GVBM  
khối 8,9  

Đ/c  
M.Ngọc 

Học Tiếng Anh trên Truyền hình: 
- 8h30: Khối 6 
- 9h15: Khối 7,9 
- 10h00: Khối 8 

HS khối 6,7,8,9+ GVCN, GVBM 
Tiếng Anh  khối 6,7,8,9  

Đ/c  
M.Ngọc 

8h30-11h00: Học trực tuyến theo TKB HS khối 6,7,8,9+ GVBM khối 
6,7,8,9 

Đ/c  
M.Ngọc 

8h00 - 11h00: Trực Văn phòng.  
-Hoàn thiện các báo cáo về BGH, PGD (Đ/c 
Trâm) 
- Hỗ trợ CNTT các tiết ôn tập + dạy trực tuyến 
(Đ/c B.Hạnh, Trâm, H.Thuý) 
- Đăng tải văn bản, viết bài theo chỉ đạo của BGH 
(Đ/c H.Thuý).  

Đ/c Trâm, Tổ VP Đ/c 
M.Ngọc 

 

10h00: Trong tuần triển khai cuộc Thi “ Sáng tạo 
thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 16 theo KH đến 
HS các lớp chủ nhiệm, lớp PT giảng dạy, gợi ý ý 
tưởng, hướng dẫn HS, chọn sản phẩm tiêu biểu. 
Đ/c Lan tập hợp. Hội đồng chấm cấp trường 
chấm, chọn SP dự thi TP” (Thời gian, hình thức, 
lĩnh vực, thể lệ…trong KH). VP gửi lại KH cuộc 
thi đã triển khai. 

GV nhóm Tin (đ/c Thu Phương 
PT), GV nhóm Vật lý+ Công 
nghệ (Đ/c Thương PT), Đ/c 
Luyện Hạnh môn MT, Đ/c Trâm 
VP. 

Đ/c Minh 
Ngọc 



 
8h00 - 11h00: Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất 
theo phân công của BGH trực. 

GV không có tiết dạy+ NV được 
phân công 

Đ/c 
M.Ngọc 

Chiều 

14h00: Sinh hoạt lớp trực tuyến GVCN khối 6,7,8,9 (ghi sổ chủ 
nhiệm)+ Đ/c M.Ngọc PT. 

Đ/c Kim 
Thúy 

14h00: Nhân viên lao công lao động vệ sinh thông 
thường các khu vực theo phân công của BGH trực 

Theo phân công. Đ/c Hải Hà PT Đ/c  
M.Ngọc 

14h00-16h30: Trực VP, y tế. Hoàn thiện các báo 
cáo về BGH, PGD.  
 

Đ/c Trâm, Hải Hà 
Đ/c 
M.Ngọc  

14h50-17h00: Học trực tuyến theo TKB HS khối 6,7,8,9+ GVBM khối 
6,7,8,9 

Đ/c  
M.Ngọc 

 
Thứ  3 
(21/04) 

 

 
Sáng 

 

Trong tuần BGH, TPCM dự giờ báo trước, đột 
xuất; PGD dự giờ đột xuất. TTCM tổ TN, XH dự 
giờ thanh tra nghiệp vụ sư phạm.  

GVBM khối 6,7,8,9 thực hiện 
nghiêm túc các tiết lên lớp  

Đ/c  
K.Thuý 

Đ/c  
M.Thuý 

7h30-11h00: Học trực tuyến theo TKB HS khối 6,7,8,9+ GVBM khối 
6,7,8,9 

Đ/c  
M.Thuý 

8h30: HS khối 8,9 ôn tập trên hệ thống Hanoi 
Study 
 

HS khối 8,9+ GVCN, GVBM  
khối 8,9  

Đ/c  
M.Thuý 

Học Toán trên Truyền hình: 
- 8h30: Khối 6 
- 9h15: Khối 7,9 
- 10h00: Khối 8 

HS khối 6,7,8,9+ GVCN, GVBM 
Toán  khối 6,7,8,9  

Đ/c  
M.Thuý 

7h30: Nhân viên lao công lao động vệ sinh thông 
thường các khu vực theo phân công của BGH trực 

Theo phân công. Đ/c Hải Hà PT Đ/c  
M.Thuý 



8h00 - 11h00: Trực Văn phòng.  
-Hoàn thiện các báo cáo về BGH, PGD (Đ/c 
Trâm) 
- Hỗ trợ CNTT các tiết ôn tập + dạy trực tuyến 
(Đ/c B.Hạnh, Trâm, H.Thuý) 
- Đăng tải văn bản, viết bài theo chỉ đạo của BGH 
(Đ/c H.Thuý). 

Đ/c Trâm, Tổ VP Đ/c   
M .Thuý 

8h00 - 11h00: Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất 
theo phân công của BGH trực. 

GV không có tiết dạy+ NV được 
phân công 

Đ/c   
M .Thuý 

Chiều 

14h00-17h00: Học trực tuyến theo TKB HS khối 6,7,8,9+ GVBM khối 
6,7,8,9 

Đ/c  
M.Thuý 

14h00: Nhân viên lao công lao động vệ sinh thông 
thường các khu vực theo phân công của BGH trực 

Theo phân công. Đ/c Hải Hà PT Đ/c  
M.Thuý 

14h00-16h30: Trực VP, y tế. Hoàn thiện các báo 
cáo về BGH, PGD Đ/c Trâm, Ngân 

Đ/c  
M.Thuý  

Đăng tải 03 giáo án điện tử của 03 tổ CM lên lớp 
2 cổng TTĐT 
  

Đ/c Thuỷ, Quý, Hường+ Đ/c  
H.Thuý 

Đ/c  
M.Thuý  

Thứ  4 
(22/04) 

 

Sáng 
 

7h30-11h00: Học trực tuyến theo TKB HS khối 6,7,8,9+ GVBM khối 
6,7,8,9 

Đ/c 
M.Ngọc 

Đ/c 
M.Ngọc 

8h30: HS khối 8,9 ôn tập trên hệ thống Hanoi 
Study 
 

HS khối 8,9+ GVCN, GVBM  
khối 8,9  

 
Đ/c 
M.Ngọc 

Học Văn trên Truyền hình: 
- 8h30: Khối 6 
- 9h15: Khối 7,9 
- 10h00: Khối 8 

HS khối 6,7,8,9+ GVCN, GVBM 
Văn  khối 6,7,8,9  

Đ/c 
M.Ngọc 

7h30: Nhân viên lao công lao động vệ sinh thông 
thường các khu vực theo phân công của BGH trực 

Theo phân công. Đ/c Hải Hà PT Đ/c 
M.Ngọc 



8h00 - 11h00: Trực Văn phòng.  
-Hoàn thiện các báo cáo về BGH, PGD (Đ/c Lan) 
- Hỗ trợ CNTT các tiết ôn tập + dạy trực tuyến 
(Đ/c B.Hạnh, Trâm, H.Thuý) 
- Đăng tải văn bản, viết bài theo chỉ đạo của BGH 
(Đ/c H.Thuý). 

Đ/c Lan, Tổ VP Đ/c 
M.Ngọc 

8h00 - 11h00: Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất 
theo phân công của BGH trực. 

GV không có tiết dạy+ NV được 
phân công 

Đ/c 
M.Ngọc 

Nộp tin bài hoạt động tháng 4 của các bộ phận về 
Đ/c M.Thuý duyệt bài, Đ/c H.Thuý đăng tải:  

- Hoạt động Công đoàn (Đ/c Huyền PT) 
- Gương người tốt, việc tốt Tổ TN  (Đ/c Quý 

PT) 
- Gương người tốt, việc tốt Tổ XH  (Đ/c 

Thuỷ PT) 

Trưởng các đoàn thể, các bộ phận 
theo phân công nhiệm vụ 

Đ/c 
K.Thuý 

Nộp tin bài hoạt động tháng 4 của các bộ phận về 
Đ/c M.Ngọc duyệt bài, Đ/c H.Thuý đăng tải:  

- Hoạt động Chi đoàn (Đ/c Trang PT) 
- Hoạt động Liên  đội (Đ/c Lan PT) 
- Hoạt động y tế, PCDB (Đ/c Ngân) 
- Gương người tốt, việc tốt Tổ NK  (Đ/c 

Hường PT) 

Trưởng các đoàn thể, các bộ phận 
theo phân công nhiệm vụ 

Đ/c 
K.Thuý 

Chiều 

14h00-17h00: Học trực tuyến theo TKB HS khối 6,7,8,9+ GVBM khối 
6,7,8,9 

Đ/c 
M.Ngọc 

14h00: Nhân viên lao công lao động vệ sinh thông 
thường các khu vực theo phân công của BGH trực 

Theo phân công. Đ/c Hải Hà PT Đ/c 
M.Ngọc 

14h00-16h30: Trực VP, y tế. Hoàn thiện các báo 
cáo về BGH, PGD 

Đ/c Lan, Hải Hà 
Đ/c 
M.Ngọc 

 

 
 

 
 

7h30-11h00: Học trực tuyến theo TKB HS khối 6,7,8,9+ GVBM khối 
6,7,8,9 

Đ/c 
M.Thúy 

 
Đ/c 



 
 
 
 
 

Thứ  5 
(23/04) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sáng  

8h30: HS khối 8,9 ôn tập trên hệ thống Hanoi 
Study 
 

HS khối 8,9+ GVCN, GVBM  
khối 8,9  

Đ/c 
M.Thúy 

M.Thúy 

Học Tiếng Anh trên Truyền hình: 
- 8h30: Khối 6 
- 9h15: Khối 7,9 
- 10h00: Khối 8 

HS khối 6,7,8,9+ GVCN, GVBM 
Tiếng Anh  khối 6,7,8,9  

Đ/c 
M.Thúy 

7h30: Nhân viên lao công lao động vệ sinh thông 
thường các khu vực theo phân công của BGH trực 

Theo phân công. Đ/c Hải Hà PT Đ/c 
M.Thúy 

8h00 - 11h00: Trực Văn phòng.  
-Hoàn thiện các báo cáo về BGH, PGD (Đ/c 
B.Hạnh) 
- Hỗ trợ CNTT các tiết ôn tập + dạy trực tuyến 
(Đ/c B.Hạnh, Trâm, H.Thuý) 
- Đăng tải văn bản, viết bài theo chỉ đạo của BGH 
(Đ/c H.Thuý). 

Đ/c B.Hạnh, Tổ VP Đ/c 
M.Thúy 

8h00 - 11h00: Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất 
theo phân công của BGH trực. 

GV không có tiết dạy+ NV được 
phân công 

Đ/c 
M.Thúy 

10h00 : Nộp  giáo án powerpoint tuần 38 đã duyệt 
về mail NTCM, TPCM. GVBM, NTCM, TPCM 

Đ/c 
K.Thúy 

Chiều 

14h00-17h00: Học trực tuyến theo TKB HS khối 6,7,8,9+ GVBM khối 
6,7,8,9 

Đ/c 
M.Thúy 

14h00: Nhân viên lao công lao động vệ sinh thông 
thường các khu vực theo phân công của BGH trực 

Theo phân công. Đ/c Hải Hà PT Đ/c 
M.Thúy 

14h00-16h30: Trực VP, y tế. Hoàn thiện các báo 
cáo về BGH, PGD 

Đ/c B.Hạnh, Ngân 
Đ/c 
M.Thúy 

 
16h00 : Nộp  giáo án powerpoint tuần 38 đã duyệt 
về mail TTCM. 

NTCM, TPCM, TTCM 
Đ/c 
K.Thúy 

Thứ  6 
(24/04) 

Sáng 
7h30-11h00: Học trực tuyến theo TKB HS khối 6,7,8,9+ GVBM khối 

6,7,8,9 
Đ/c M. 
Ngọc 

Đ/c M. 
Ngọc 



 8h30: HS khối 8,9 ôn tập trên hệ thống Hanoi 
Study 
 

HS khối 8,9+ GVCN, GVBM  
khối 8,9  

Đ/c M. 
Ngọc 

Học Toán trên Truyền hình: 
- 8h30: Khối 6 
- 9h15: Khối 7,9 
- 10h00: Khối 8 

HS khối 6,7,8,9+ GVCN, GVBM 
Toán  khối 6,7,8,9  

Đ/c M. 
Ngọc 

7h30: Nhân viên lao công lao động vệ sinh thông 
thường các khu vực theo phân công của BGH trực 

Theo phân công. Đ/c Hải Hà PT Đ/c M. 
Ngọc 

8h00 - 11h00: Trực Văn phòng.  
-Hoàn thiện các báo cáo về BGH, PGD (Đ/c 
H.Thuý) 
- Hỗ trợ CNTT các tiết ôn tập + dạy trực tuyến 
(Đ/c B.Hạnh, Trâm, H.Thuý) 
- Đăng tải văn bản, viết bài theo chỉ đạo của BGH 
(Đ/c H.Thuý). 

Đ/c H.Thuý, Tổ VP Đ/c M. 
Ngọc 

8h00 - 11h00: Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất 
theo phân công của BGH trực. 

GV không có tiết dạy+ NV được 
phân công 

Đ/c 
M.Ngọc 

10h00 : Nộp  giáo án powerpoint tuần 38 đã duyệt 
+ đăng kí dự giờ tuần 38 về mail Đ/c HT. TTCM 
chịu trách nhiệm trước HT về chất lượng giáo án 
các môn tổ PT. 

Đ/c Thuỷ, Quý, Hường 

Đ/c 
K.Thúy 

Chiều 

14h00-17h00: Học trực tuyến theo TKB HS khối 6,7,8,9+ GVBM khối 
6,7,8,9 

Đ/c M. 
Ngọc 

14h00: Nhân viên lao công lao động vệ sinh thông 
thường các khu vực theo phân công của BGH trực 

Theo phân công. Đ/c Hải Hà PT  

14h00-16h30: Trực VP, y tế. Hoàn thiện các báo 
cáo về BGH, PGD 

Đ/c H.Thuý, Hải Hà 
Đ/c M. 
Ngọc 



Thứ  7 
(25/04) 

 
Sáng 

7h30-11h00: Học trực tuyến theo TKB HS khối 6,7,8,9+ GVBM khối 
6,7,8,9 

Đ/c 
M.Thúy 

Đ/c 
M.Thúy 

8h30: HS khối 8,9 ôn tập trên hệ thống Hanoi 
Study 
 

HS khối 8,9+ GVCN, GVBM  
khối 8,9  

Đ/c 
M.Thúy 

Học Văn trên Truyền hình: 
- 8h30: Khối 6 
- 9h15: Khối 7,9 
- 10h00: Khối 8 

HS khối 6,7,8,9+ GVCN, GVBM 
Văn  khối 6,7,8,9  

Đ/c 
M.Thúy 

7h30: Nhân viên lao công lao động vệ sinh khử 
khuẩn bằng Cloramin B các khu vực theo phân 
công của BGH trực 

Theo phân công. Đ/c Hải Hà PT Đ/c 
M.Thúy 

8h00 - 11h00: Trực Văn phòng.  
- Hoàn thiện các báo cáo về BGH, PGD (Đ/c 
Trâm) 
- Hỗ trợ CNTT các tiết ôn tập + dạy trực tuyến 
(Đ/c B.Hạnh, Trâm, H.Thuý) 
- Đăng tải văn bản, viết bài theo chỉ đạo của BGH 
(Đ/c H.Thuý). 

Đ/c Trâm, Tổ VP Đ/c 
M.Thúy 

9h00: Nộp biên bản dự giờ tuần 37 về mail 
c2dtviethung@longbien.edu.vn 

BGH, TTCM, TPCM 
Đ/c 
K.Thúy 



11h00 : Hoàn thiện các mẫu biểu: 
- Biểu theo dõi dạy học trực tuyến tuần 37 (Đ/c 
Trâm) 
- TKB dạy trực tuyến+ Lịch dự giờ trực tuyến của 
BGH, TTCM, TPCM  tuần 38 (Đ/c Trâm) 
- Biểu tổng hợp số lượng HS học trên truyền hình 
tuần 37 (Đ/c Lan). 
- Biểu tổng hợp số lượng HS học trên hệ thống 
Hanoi Study tuần 37 (Đ/c Bùi Hạnh). 
- Biểu tổng hợp các văn bản, tin bài, số lượng câu 
hỏi TNKQ đăng tải trên cổng TTĐT Thư viện 
trực tuyến tuần 37 (Đ/c H.Thuý). 
 

Đ/c Trâm, Tổ VP 

Đ/c 
K.Thúy 

Chiều 
14h00 - 16h30: HS tự học và ôn tập tại nhà HS K6,7,8,9+ GVCN 6,7,8,9 Đ/c 

M.Thúy 
 

 
 

Nơi nhận: 
- Đ/c HT(để b/c); 
- BGH (chỉ đạo); 

- GVNV (thực hiện); 

- Lưu VP 
 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
   (đã kí) 

 

 

                               Nguyễn Thị Minh Thúy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


